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Trường TH số 2 Sơn Thành Đông 

Họ và tên: ………………………............. 

Lớp: 4 ….. 

KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NH: 2011 - 2012  

Môn: Tiếng việt 

Thời gian: 70 phút  

Điểm:                        Chung 

 

 

 

Lời phê: 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (5 điểm) – 25 phút 

* Đọc thầm bài: 

Chuyện của loài kiến 

Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình tự đi 

kiếm ăn. Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. Bởi vậy, loài kiến chết 

dần chết mòn. 

Một con kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp bị chết, nó bò đi khắp nơi, tìm 

những con kiến còn sống sót, bảo: 

- Loài kiến ta sức yếu, về ở chung, đoàn kết lại sẽ có sức mạnh. 

Nghe kiến đỏ nói phải, kiến ở lẻ bò theo. Đến một bụi cây lớn, kiến đỏ lại 

bảo: 

- Loài ta nhỏ bé, ở trên cây bị chim tha, ở mặt đất bị voi chà. Ta phải đào 

hang ở dưới đất mới được. 
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Cả đàn nghe theo, cùng chung sức đào hang. Con khoét đất, con tha đất 

đi bỏ. Được ở hang rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt cây, hạt cỏ về hang để dành, 

khi mưa khi nắng đều có cái ăn. 

Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không 

để ai bắt nạt. 

                                                                Theo Truyện cổ dân tộc chăm 

* Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:  

Câu1. (1điểm)  Ngày xưa loài kiến sống thế nào?                                

A. Sống theo đàn.           B. Sống theo nhóm.             C. Sống lẻ một mình.  

Câu 2.  (1điểm) Chuyện của loài kiến cho em thấy được bài học gì?      

A. Phải chăm chỉ, cần cù lao động. 

B. Phải sống hiền lành, chăm chỉ. 

C. Đoàn kết lại sẽ có sức mạnh. 

Câu 3. (1điểm) Từ so sánh trong câu “Người đông như kiến” là:      

A. Người.                        B. Như.                               C. Kiến. 

Câu 4. (1điểm) Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?    

A. Đàn kiến đông đúc. 

B. Người đi rất đông. 

C. Người đông như kiến. 

Câu 5. (1điểm)   Câu “ Đàn kiến đông đúc” thuộc mẫu câu nào em đã học?      
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A. Ai thế nào?                    B. Ai làm gì?                       C. Ai là gì? 

III. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10đ)     

1. Chính tả (nghe - viết): (5đ) – 15 phút 
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2. Tập làm văn: (5đ)  - 30 phút 

  *Đề: Viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu kể về người lao động mà em biết. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                


